
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Từ 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Thống kê vào lúc 06/11/2023 10:46:04

STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý Chủ hồ sơ Số điện thoại Cán bộ xử lý hiện tạiTrạng thái hồ sơ

1 000.19.52.H48-
230615-0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

15/06/2023 15:27:51 15/01/2024 14:22:00 BÙI LÂM 0395546109 Đỗ Phương Thảo Đang xử lý

2 000.19.52.H48-
230815-0002

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

15/08/2023 09:05:30 17/11/2023 09:05:00 TRẦN THỊ THU 0961956450 Trần Như Châu Đang xử lý

3 000.19.52.H48-
230815-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

15/08/2023 13:52:05 17/11/2023 13:52:00 NGUYỄN THỊ
KIM DUNG 0869705578 Trần Như Châu Đang xử lý

4 000.19.52.H48-
230921-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

21/09/2023 11:02:38 22/12/2023 11:02:00 HỒ SĨ NHỊ 0968762371 Trần Như Châu Đang xử lý

5 000.19.52.H48-
230921-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

21/09/2023 11:11:28 22/12/2023 11:11:00 NGUYỄN VĂN
HẢI 0972111512 Trần Như Châu Đang xử lý

6 000.19.52.H48-
230921-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

21/09/2023 11:22:42 22/12/2023 11:22:00 THỚI VĂN
MINH 0376824992 Trần Như Châu Đang xử lý

7 H48.52.19-231006-
0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh
huyện/thành phố)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu

06/10/2023 11:02:17 08/01/2024 11:02:00 PHẠM VĂN
DIÊN 0975108136 Trần Như Châu Đang xử lý

8 H48.52.19-231030-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính học bạ 30/10/2023 08:43:52 31/10/2023 08:43:00 30/10/2023 08:57:31 PHẠM VĂN

THIỂU // Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

9 H48.52.19-231030-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) chứng thực bản sao từ bản chính thẻ
CCCD 30/10/2023 08:46:09 31/10/2023 08:46:00 30/10/2023 08:57:19 PHẠM VĂN

THIỂU 0357723865 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

10 H48.52.19-231030-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy Bằng tốt nghiệp trung học
cơ sở

30/10/2023 08:47:26 31/10/2023 08:47:00 30/10/2023 08:57:10 PHẠM VĂN
THIỂU 0357723865 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

11 H48.52.19-231030-
0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Chứng thực bản sao từ bản chính giấy
khai sinh 30/10/2023 08:48:47 31/10/2023 08:48:00 30/10/2023 08:57:01 PHẠM THỊ TUA 0865574125 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

12 H48.52.19-231030-
0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy ra viện 30/10/2023 16:06:01 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 07:23:55 THỚI TƯỜNG

VƯƠNG 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

13 H48.52.19-231030-
0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và trường hợp người
yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực chữ ký trong giấy
ủy quyền 30/10/2023 16:07:35 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 07:23:16 LÊ THỊ THANH

BÌNH 0328357912 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả
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14 H48.52.19-231030-
0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính 30/10/2023 17:13:06 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 08:35:44 NGUYỄN THỊ

HỒNG NGHI 0948735465 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

15 H48.52.19-231030-
0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính quyết định số 347 30/10/2023 17:14:48 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 08:35:34 NGUYỄN THỊ

HỒNG NGHI 0948735465 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

16 H48.52.19-231031-
0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân Lĩnh vực hộ tich (XP) Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng

hôn nhân 31/10/2023 10:12:13 03/11/2023 10:12:00 31/10/2023 11:14:15 PHẠM VĂN LÊN 0866254427 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

17 H48.52.19-231031-
0002 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

giấy trích lục khai tử 31/10/2023 15:11:34 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:31:14 NGUYỄN THỊ
VÂN 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

18 H48.52.19-231101-
0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy trích khai khai tử 01/11/2023 16:27:09 03/11/2023 07:00:00 01/11/2023 16:35:35 PHẠM VĂN ĐỦ 0969248325 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

19 H48.52.19-231101-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy quyết định số 4030 01/11/2023 16:28:55 03/11/2023 07:00:00 01/11/2023 16:35:24 PHẠM VĂN ĐỦ 0969248325 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

20 H48.52.19-231101-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) chứng thực bản sao đúng bản chính
giấy chứng nhận HN,CN 01/11/2023 16:30:18 03/11/2023 07:00:00 01/11/2023 16:35:14 PHẠM THỊ

NGHỄ 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

21 H48.52.19-231102-
0001

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 02/11/2023 08:18:14 09/11/2023 08:18:00 05/11/2023 08:12:45 PHẠM VĂN RẤY 0988565805 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

22 H48.52.19-231102-
0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy chứng nhận HN, CN 02/11/2023 13:50:07 03/11/2023 13:50:00 02/11/2023 14:46:58 PHẠM THỊ ĐAO 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

23 H48.52.19-231102-
0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy chứng nhận SXKT giỏi 02/11/2023 13:52:41 03/11/2023 13:52:00 02/11/2023 14:46:27 PHẠM THỊ MAU 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

24 H48.52.19-231102-
0004

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 02/11/2023 14:08:37 09/11/2023 14:08:00 05/11/2023 08:13:27 PHẠM VĂN TIỆP 0975108136 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

25 H48.52.19-231102-
0005

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 02/11/2023 14:24:00 09/11/2023 14:24:00 05/11/2023 08:14:04 PHẠM VĂN TÌN 0968560733 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

26 H48.52.19-231102-
0006

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 02/11/2023 15:06:18 10/11/2023 07:00:00 05/11/2023 08:14:50 PHẠM VĂN
BÀNH 0382809461 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

27 H48.52.19-231102-
0007

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 02/11/2023 17:22:59 10/11/2023 07:00:00 05/11/2023 08:15:26 PHẠM VĂN
HẰNG 0985041817 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

28 H48.52.19-231103-
0001

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng
năm Lĩnh vực Di sản văn hóa Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

hàng năm 03/11/2023 08:25:02 10/11/2023 08:25:00 05/11/2023 08:16:04 ĐINH VĂN CẦN 0386202909 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

29 H48.52.19-231103-
0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng thế
chấp QSDĐ và tài sản găn liền với đất 03/11/2023 09:48:23 07/11/2023 09:48:00 03/11/2023 11:15:46 BÙI DUY KHẢI 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

30 H48.52.19-231103-
0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và trường hợp người
yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực chữ ký trong giấy
ủy quyền 03/11/2023 09:49:25 06/11/2023 09:49:00 03/11/2023 11:16:24 NGUYỄN ÁI 0977634097 Nguyễn Bá Tài Đã trả kết quả

NGƯỜI LẬP NGƯỜI BÁO CÁO

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-11-06T10:50:34+0700




